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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 2

Khoa Địa lí (năm học 2012 - 2013)

Kèm theo Quyết định số        

/QĐ-ĐHSP ngày      tháng   

năm 2013

STT Họ và

tên

MS

SV

ĐT

BC

HT

ĐR

L

Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Ngu

yễn

Thị 

Tha

nh

Nga K35

.603

.047

10.0

0

88 525,

000

2,62

5,00

0

2 Trần

Thị 

Ngu

yệt

Nga K35

.603

.050

9.4188 525,

000

2,62

5,00

0

3 Vũ

Thị

Phư

ơng

K35

.603

.068

9.5988 525,

000

2,62

5,00

0

4 Đặn

g

Thị

Phư

ợng

K35

.603

.069

10.0

0

88 525,

000

2,62

5,00

0

5 Lê Thị Se

n

K35

.603

.077

9.4195 630,

000

3,15

0,00

0

6 Phạm

Thị

Phương

Th

ảo

K35

.603

.082

9.5988 525,

000

2,62

5,00

0

7 Lê Duy Th

ôn

g

K35

.603

.086

9.5988 525,

000

2,62

5,00

0

8 Trần

Văn

Th

uần

K35

.603

.087

10.0

0

88 525,

000

2,62

5,00

0

9 Nguyễn

Thị

Bích

Tu

yền

K35

.603

.104

9.4188 525,

000

2,62

5,00

0

10 Trương

Thị

Thanh

Tu

yền

K35

.603

.105

10.0

0

95 630,

000

3,15

0,00

0

11 Ngô

Thị

Vâ

n

K35

.603

.109

9.4188 525,

000

2,62

5,00

0

12 Hoàng

Ngọc

Ki

m

K35

.603

.034

10.0

0

100 630,

000

3,15

0,00

0

13 Nguyễn Ng K35 9.41100 630, 3,15
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Thị a .603

.048

000 0,00

0

14 Lê Thị

Hồng

Ng

uyê

n

K35

.603

.053

10.0

0

100 630,

000

3,15

0,00

0

15 Trần

Thị

Hồng

Qu

yên

K35

.603

.073

10.0

0

93 630,

000

3,15

0,00

0
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